
Tổng diện tích gieo trồng Ha 12.540,0 12.573,4 100,3 12.617,0 5.931,0 0,0 6.686,0

Tổng sản lượng lương thực Tấn 14.011,9 14.025,9 100,1 14.288,2 3.960,1 0,0 9.961,1

Trong đó: Thóc Tấn 11.122,0 11.201,9 100,7 11.438,9 3.419,1 0,0 7.592,4

I CÂY LƯƠNG THỰC Ha 2.191,0 2.235,0 102,0 2.235,0 535,0 0,0 1.700,0

1 Lúa Ha 1.684,0 1.728,0 102,6 1.728,0 435,0 0,0 1.293,0

 Năng suất  Tạ/ha           66,0          64,8 98,2          66,2               78,6          58,7 

Sản lượng Tấn 11.122,0 11.201,9 100,7 11.438,9 3.419,1 0,0 7.592,4

a Lúa ruộng Ha 1.536 1.580 102,9 1.580 435,0 1.145,0

 Năng suất  Tạ/ha 70 68,5 97,9 70 78,6 63,0

Sản lượng Tấn 10.752 10.823 100,7 11.060 3.419 0 7.214

b Lúa cạn (lúa rẫy) Ha 148 148 100,0 148 148,0

 Năng suất  Tạ/ha 25 25,6 102,4 25,6 25,6

Sản lượng Tấn 370 379 102,4 379 0 0 379

2 Ngô Ha 507,0 507,0 100,0 507,0 100,0 407,0

 Năng suất  Tạ/ha 57,0 55,7 97,7 56,2 54,1 58,2 

Sản lượng Tấn 2.889,9 2.824,0 97,7 2.849,3 541,0 2.368,7

II CÂY CÓ CỦ Ha 4.258,0 4.418,0 103,8 4.331,0 1.125,0 0,0 3.206,0

1 Sắn Ha 4.248 4.384 103,2 4.321 1.115,0 3.206,0

 Năng suất  Tạ/ha 250,0 220,0 88,0 220,5 220,5 220,5 

Sản lượng Tấn 106.200 96.448 90,8 95.278 24.586 0 70.692

2 Khoai lang Ha 10 34 340,0 10 10,0

 Năng suất  Tạ/ha 203,5 195,4 96,0 206,8 206,8 

Sản lượng Tấn 203,5 664,4 326,5 206,8 206,8 0,0 0,0

III CÂY THỰC PHẨM Ha 1.149,0 1.134,0 98,7 1.128,0 375,0 0,0 753,0

1 Đậu các loại Ha 527,0 522,0 99,1 508,0 80,0 428,0

 Năng suất  Tạ/ha 8,4 8,3 98,8 8,3                 8,3            8,3 

Sản lượng Tấn 442,7 433,3 97,9 421,6 66,4 355,2

2 Rau các loại Ha 612,0 602,0 98,4 605,0 280,0 325,0

 Năng suất  Tạ/ha 131,4 128,5 97,8 132,2             147,0        116,5 

Sản lượng Tấn 8.041,7 7.735,7 96,2 7.998,1 4.116,0 0,0 3.786,3

3 Dưa hấu Ha 10 10 100,0 15 15,0

 Năng suất  Tạ/ha 400,0 420,0 105,0 425,0             425,0 

Sản lượng Tấn 400 420 105,0 638 638 0 0

IV
CÂY CÔNG NGHIỆP NGẮN 

NGÀY
Ha 3.529,0 3.649,0 103,4 3.650,0 3.407,0 0,0 243,0

1 Lạc Ha 0 0 0 0,0 0,0 0,0

 Năng suất  Tạ/ha

Sản lượng Tấn

2 Mè Ha 243,0 243,0 100,0 243,0 243,0

 Năng suất  Tạ/ha 7,5 7,1 94,7 7,5            7,5 

Sản lượng Tấn 182,3 172,5 94,7 182,3 0,0 0,0 182,3

3 Thuốc lá Ha 205 292 142,4 292 292,0

 Năng suất  Tạ/ha 31,9 32,0 100,3 32,0               32,0 

Kế hoạch 

năm 2025

Thực hiện 

cả năm 

2025

So sánh 
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Phụ lục 01

ƯỚC KẾT QUẢ SẢN XUẤT TRỒNG TRỌT NĂM 2025 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2026

(Kèm Báo cáo số 293/BC-UBND ngày 14/12/2025 của UBND xã Pờ Tó)

STT Chỉ tiêu ĐVT

Ước năm 2025 Kế hoạch năm 2026

Kế hoạch 

vụ Hè Thu 

2026

Kế hoạch 

vụ Mùa 

2026

Kế hoạch vụ 

Đông Xuân 

2025 - 2026

Kế hoạch 

năm 2026

Trong đó
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năm 2025

Thực hiện 

cả năm 

2025

So sánh 

TH/KH 

(%)

STT Chỉ tiêu ĐVT

Ước năm 2025 Kế hoạch năm 2026

Kế hoạch 
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2025 - 2026

Kế hoạch 

năm 2026

Trong đó

Sản lượng Tấn 654 934 142,9 934 934 0 0

4 Mía Ha 3.081,0 3.114,0 101,1 3.115,0 3.115,0

- Trồng mới Ha 116,0 149,0 128,4 150,0 150,0

- Lưu gốc Ha 2.965,0 2.965,0 100,0 2.965,0 2.965,0

 Năng suất  Tạ/ha 747,0 762,0 102,0 762,0             762,0 

Sản lượng Tấn 230.150,7 237.286,8 103,1 237.363,0 237.363,0 0,0 0,0

V CÂY HÀNG NĂM KHAC Ha 271,0 275,0 101,5 300,0 90,0 0,0 210,0

1 Diện tích hoa các loại Ha

2 Ớt cay Ha 5,0 5,0 100,0 5,0 5,0 0,0

 Năng suất  Tạ/ha 

Sản lượng Tấn 

3 Ngô sinh khối Ha 111,0 115,0 103,6 140,0 50,0 90,0

 Năng suất  Tạ/ha 

Sản lượng Tấn 

4 Cỏ chăn nuôi Ha 155,0 155,0 100,0 155,0 35,0 120,0

 Năng suất  Tạ/ha 

Sản lượng Tấn 

VI CÂY CÔNG NGHIỆP DÀI NGÀY Ha 747,0 562,0 562,0 0,0 0,0 562,0

1 Cao su Ha 579,0 579,0

+ Doanh nghiệp Ha

+ Nhân dân Ha

- Trồng mới (Trồng mới + Tái canh) Ha

Trong đó: Tái canh Ha

+ DT tái canh của Doanh nghiệp Ha

+ DT tái canh của nhân dân Ha

- Kiến thiết cơ bản Ha

- Kinh Doanh Ha

Năng suất Tạ

Sản lượng (mủ khô) Tấn 

2 Cà phê Ha

+ Doanh nghiệp Ha

+ Nhân dân Ha

- Trồng mới (Trồng mới + Tái canh) Ha

Trong đó: Tái canh Ha

+ DT tái canh của Doanh nghiệp Ha

+ DT tái canh của Nhân dân Ha

- Kiến thiết cơ bản Ha

- Kinh Doanh Ha

Năng suất Tạ

Sản lượng (cà phê nhân) Tấn 

3  Điều Ha 747,0 562,0 75,2 562,0 562,0

- Trồng mới (Trồng mới + Tái canh) Ha 185,0 0,0 0,0 0,0

Trong đó: Tái canh Ha

- Kiến thiết cơ bản Ha 35,0 35,0 35,0

- Kinh Doanh Ha 562,0 527,0 93,8 527,0 527,0

Năng suất Tạ 9,0 9,5 105,6 9,5 9,5

Sản lượng Tấn 505,8 500,7 99,0 500,7 0,0 0,0 500,7

4 Chè Ha
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Trong đó

- Trồng mới (Trồng mới + Tái canh) Ha

- Kiến thiết cơ bản Ha

- Kinh Doanh Ha

Năng suất Tạ

Sản lượng (búp tươi) Tấn 

5 Cây tiêu Ha

- Trồng mới (Trồng mới + Tái canh) Ha

Trong đó: Tái canh Ha

- Kiến thiết cơ bản Ha

- Kinh Doanh Ha

Năng suất Tạ

Sản lượng Tấn 

6 Dừa Ha

- Trồng mới Ha

- Kiến thiết cơ bản Ha

- Kinh Doanh Ha

Năng suất Tạ

Sản lượng Tấn 

VII CÂY ĂN QUẢ 326,0 255,0 332,0 320,0 0,0 12,0

1 Chanh leo Ha 1,0 1,0 10,0 10,0

Diện tích trồng thuần Ha

Diện tích trồng xen Ha

-Trồng mới Ha

-Diện tích cho sản phẩm Ha

Năng suất Tạ

Sản lượng Tấn 

2 Chuối Ha 58,0 52,0 60,0 60,0

- Trồng mới Ha

- Kiến thiết cơ bản Ha

- Kinh Doanh Ha 58,0 52,0

Năng suất Tạ 102,0 102,0

Sản lượng Tấn 591,6 530,4

3 Sầu riêng Ha 1,0 1,0

Diện tích trồng thuần Ha

Diện tích trồng xen Ha

- Trồng mới Ha

- Kiến thiết cơ bản Ha

- Kinh Doanh Ha

Năng suất Tạ

Sản lượng Tấn 

4 Bơ Ha 6,0 1,0 1,0 1,0

Diện tích trồng thuần Ha

Diện tích trồng xen Ha

- Trồng mới Ha

- Kiến thiết cơ bản Ha

- Kinh Doanh Ha 6,0 1,0

Năng suất Tạ 98,0 98,0

Sản lượng Tấn 58,8 9,8

5 Xoài Ha 140,0 89,0 130,0 130,0
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năm 2026

Trong đó

- Trồng mới Ha

- Kiến thiết cơ bản Ha

- Kinh Doanh Ha 140,0 89,0

Năng suất Tạ 83,0 83,0

Sản lượng Tấn 116,2 73,9

6 Thanh long Ha 21,0 5,0 5,0 5,0

- Trồng mới Ha

- Kiến thiết cơ bản Ha

- Kinh Doanh Ha 21,0 5,0

Năng suất Tạ 94,0          94,0         

Sản lượng Tấn 197,4 47,0

7 Chôm chôm Ha 1,0 1,0

- Trồng mới Ha

- Kiến thiết cơ bản Ha

- Kinh Doanh Ha

Năng suất Tạ

Sản lượng Tấn 

8 Nhãn Ha 3,0 3,0 4,0 4,0

- Trồng mới Ha

- Kiến thiết cơ bản Ha

- Kinh Doanh Ha 3,0 3,0

Năng suất Tạ 48,0          48,0         

Sản lượng Tấn 14,4 14,4

9 Na (Mãng cầu) Ha 14,0 12,0 14,0 14,0

- Trồng mới Ha

- Kiến thiết cơ bản Ha

- Kinh Doanh Ha 14,0 12,0

Năng suất Tạ 56,0          56,0         

Sản lượng Tấn 78,4 67,2

10 Dứa Ha 10,0 1,0 2,0 2,0

- Trồng mới Ha

- Kiến thiết cơ bản Ha

- Kinh Doanh Ha 10,0 1,0

Năng suất Tạ 57,0          57,0         

Sản lượng Tấn 57,0 5,7

11 Cam Ha 1,0 1,0 1,0 1,0

- Trồng mới Ha

- Kiến thiết cơ bản Ha

- Kinh Doanh Ha 1,0 1,0

Năng suất Tạ 113,0        113,0       

Sản lượng Tấn 11,3 11,3

12 Bưởi Ha 6,0 2,0 3,0 3,0

- Trồng mới Ha

- Kiến thiết cơ bản Ha

- Kinh Doanh Ha 6,0 2,0

Năng suất Tạ 82,0          82,0         

Sản lượng Tấn 49,2 16,4

13 Mắc ca Ha

- Trồng mới Ha
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- Kiến thiết cơ bản Ha

- Kinh doanh Ha

Năng suất Tạ

Sản lượng Tấn 

14  Cây ăn quả khác (ổi, chanh, quýt,…) Ha
66,0 88,0

100,0 88,0 12,0

- Trồng mới Ha

- Kiến thiết cơ bản Ha

- Kinh doanh Ha

Năng suất Tạ

Sản lượng Tấn 

VIII  CÂY DƯỢC LIỆU Ha 24,0 10,4 29,0 29,0 0,0 0,0

1 Nghệ                 Ha

Năng suất Tạ

Sản lượng Tấn 

2 Gừng Ha

Năng suất Tạ

Sản lượng Tấn 

3 Sả                        Ha 1,5 1,5 100,0

Năng suất Tạ

Sản lượng Tấn 

4 Sâm đương quy Ha

Năng suất Tạ

Sản lượng Tấn 

5 Sâm bố chính Ha

Năng suất Tạ

Sản lượng Tấn 

6 Đinh lăng Ha 8,9 8,9 100,0

Năng suất Tạ

Sản lượng Tấn 

7 Cây dược liệu khác Ha

IX CÂY LÂU NĂM KHÁC Ha 45,0 35,0 50,0 50,0 0,0 0,0

1 Cây dâu tằm Ha 0,0 5,0 5,0 5,0

- Trồng mới Ha

- Diện tích kinh doanh Ha

Năng suất Tạ

Sản lượng Tấn 

2 Cây ca cao Ha 45,0 30,0 45,0 45,0

Diện tích trồng thuần Ha

Diện tích trồng xen Ha

- Trồng mới Ha

- Kiến thiết cơ bản Ha

- Kinh Doanh Ha

Năng suất Tạ

Sản lượng Tấn 

3 Cây lâu năm khác Ha
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